Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 32.
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I


I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: Giúp HS hiểu biết: 
- Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nắm được những nội dung chính trong những năm từ 1917 – 1945.
2. Năng lực:
- Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác…
- Năng lực chuyên biệt: 
+ So sánh, phân tích các sự kiện lịch sử bằng PP tư duy LS đúng đắn 
+ Vận dụng kiến thức thực hành.
2. Thái độ: - Củng cố nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hoà bình thế giới 
3. Phẩm chất:
- Củng cố nâng cao tư tưởng, tình cảm cách mạng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế chân chính, tinh thần chống chiến tranh, chống chủ nghĩa phát xít và bảo vệ hoà bình thế giới 
- Giúp HS phát triển kỹ năng lập bảng thống kê, lựa chọn lịch sử tiêu biểu, tổng hợp, so sánh và hệ thống hoá sự kiện lịch sử 
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
+ Hệ thống kiến thức qua các chương bài đã học. Soạn giáo án ,bản đồ thế giới
+ Bản thống kê các sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới hiện đại.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
- Mục tiêu: Đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho HS đi vào tìm hiểu bài mới.
- Gv nêu câu hỏi và yêu cầu HS trả lời
Trong môn Lịch sử lớp 8 mà các em  đã được học, phần “ lịch sử thế giới hiện đại ”; vậy lịch sử thế giới hiện đại được xác định bắt đầu từ thời gian nào? 
Hs: từ năm 1917
GV: Trong vòng gần 30 năm ( 1917-1945) lịch sử thế giới đã diễn ra nhiều sự kiện nổi bật. Bài học hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau ôn lại những sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó.
HOẠT ĐỘNG 2: ÔN TẬP KIẾN THỨC
1.Mục tiêu: 
- Củng cố, hệ thống hoá những sự kiện cơ bản của lịch sử thế giới giữa hai cuộc chiến tranh thế giới. Nắm được những nội dung chính trong những năm từ 1917 – 1945.
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Hướng dẫn HS lập bảng thống kê những sự kiện lịch sử chính (từ 1917-1945)
(HS chuẩn bị trước ở nhà)
- HS lên trình bày.
















































GV tổ chức HS làm việc theo nhóm.
Nhóm 1: Vì sao ở nước Nga năm 1917 lại có 2 cuộc cách mạng? Nêu ya nghĩ lịch sử của cuộc cách mạng tháng 10 Nga?
Nhóm 2: Nêu tình hình chung của các nước tư bản Châu Âu trong những năm 1918- 1939? Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1923 và cách giải quyết khủng hoảng?
Nhóm 3: Tình hình nước Mĩ, Nhật Bản, các nước Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh.
Nhóm 4: Nêu nguyên nhân, diễn biến, kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai:
Thờii gian thảo luận : 3 phút
-Các nhóm cử đại diện báo cáo kết quả.
- Hs nhận xét.
- GV chốt kiến thức

	I.Những sự kiện lịch sử chính
(Hs lập bảng thống kê và điền những sự kiện chính theo mẫu dưới đây)
	Niên đại
	Sự kiện
	Kết quả

	2 - 1917
	Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi
	- Lật đổ chính quyền Nga Hoàng; 2 chính quyền song song tồn tại

	
10 - 1917 
	
Cách mạng tháng 10 Nga
	Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản, thiết lập nước Xô viết, xãa bỏ chế độ bóc lột mở ra thời kỳ xây dựng CNXH

	
1918 - 1920 
	Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết
	Xây dựng hệ thống chính trị nhà nước mới, thực hiện chính sách cộng sản thời chiến, chiến thắng thù trong giặc ngoài

	921 - 1941
	Liên Xô xây dựng CNXH
	Liên Xô trở thành  cường quốc XHCN đứng đầu châu Âu, thứ 2 thế giới sau Mỹ

	
	CÁC NƯỚC KHÁC
	

	1918 - 1923
	Cao trào cách mạng ở châu Âu, châu Á
	Quốc tế cộng sản và Đảng cộng sản lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới

	1924 - 1929
	Thời kỳ ổn định và phát triển của CNTB
	Kinh tế tư bản phát triển nhanh, chính trị ổn định

	1929 - 1933
	Khủng hoảng kinh tế Mỹ lan rộng ra thế giới
	Kinh tế thế giới giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp, bất ổn định

	1933 - 1939
	Các nước Tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng kinh tế
	Đức - Ý - Nhật phát xít hóa chế độ chính trị; Anh-Pháp-Mỹ cải cách KT - CT duy trì chế độ tư sản

	1939 - 1945
	Chiến tranh thế giới thứ 2
	- Gây thảm họa cho nhân loại
- CN phát xít thất bại hoàn toàn
- Liên Xô, đồng minh, nhân loại tiến bộ giành thắng lợi




II. Nội dung:







1. Cách mạng tháng mười Nga 1917 thắng lợi
=> Một nước XHCN ra đời: Liên xô
+ chiến thắng thù trong giặc ngoài
+ khôi phục kinh tế
+ xây dựng CNXH


2. Mĩ, Nhật Bản, giữa hai cuộc chiến tranh
3. Phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước thuộc địa – phụ thuộc
- Giai cấp vô sản bắt đầu trưởng thành và lãnh đạo cách mạng
- Phong trào dân chủ tư sản có bước tiến: thành lập chính đảng có tổ chức.
4. Sự khủng hoảng của CNTB
- Khủng hoảng kinh tế, chính trị 1918-1923
- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933
=> hậu quả chủ nghĩa phát xít thắng ở Đức, Italia, Nhật chuẩn bị chiến tranh thế giới.
5. Chiến tranh thế giới thứ 2
- Nguyên nhân
- Diễn biến
- Kết cục



HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức.
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, trả lời các câu hỏi
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:Hs làm việc theo nhóm
Bài tập 1: Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái.
	STT
	Nội Dung
	Quốc Gia

	1
	Cuộc cách mạng chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc làm cho CNTB không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.
	

	2
	Quê hương của “ chính sách kinh tế mới”
	

	3
	Các nước thực hiện cải cách kinh tế- xã hội để vượt qua đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933.
	

	4
	Các nước thực hiện Phát xít hoá chế độ, ráo riết chuẩn bị chiến tranh để chia lại thi trường và thuộc địa.
	

	5
	Quê hương của “Chính sách mới”
	

	6
	Nước có sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới sau Mĩ( năm 1936)
	

	7
	Quê hương của Hít-le, lò lửa của hai cuộc chiến tranh thế giới
	

	8
	Những nước có phong trào cách mạng tiêu biểu nhất ở Châu Á
	

	9
	Những nước đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại chủ nghĩa Phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai.
	


Bài tập 2.
-  Hãy điền tên nhân vật vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái
	STT
	Nội Dung
	Tên nhận vật

	1
	Linh hồn của Cách mạng thánh Hai và cách mạng tháng Mười Nga, tác giả của chính sách kinh tế mới.
	

	2
	Tổng thống Mĩ, tác giả “ chính sách mới”, người có công rất lớn trong việc đưa nước Mĩ thoạt khỏi khung hoảng kinh tế, vai tò lớn trong chiến tranh thế giới thứ hai.
	

	3
	Tên trùm phát xít nguy hiểm nhất, kẻ châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ
	

	4
	Người đứng đầu Đảng Quốc Đại, linh hồn của phong trào đấu tranh đòi độc lập của Nhân dân Ấn Độ nửa đầu thế kỉ XX
	

	5
	Người sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cách mạng Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.
	


Bài tập 3: Theo em, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc có tác dụng gì đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á? Hãy kể tên các nước ở Đông Nam Á giành được độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai mà em biết.
Dự kiến sản phẩm
Bài tập 1: 1. Nga;  2. Nga;    3. Mĩ, Đức, Nhật Bản;    4. Đức- Ý- Nhật;    5. Liên Xô;     6. Đức;       7. Đức, 8. Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì, Việt Nam;            9. Liên Xô
Bài tập 2: 1. Lênin;            2. Ru-rơ-ven;          3. Hitler;          4. M.Gandhi;      5. Nguyên Ái Quốc
Bài tập 3: * Tác dụng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á:
   - Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc → phát xít Nhật bị tiêu diệt, thế lực của các nước đế quốc (Anh, Pháp...) bị suy yếu → tạo điều kiện cho các nước thuộc địa (của Nhật, Anh, Pháp....) nổi dậy đấu tranh giành độc lập. Ví dụ: Trung Quốc, Việt Nam,...
   * các nước Đông Nam Á giành được độc lập sau chiến tranh thế giới thứ hai:
- In-đô-nê-xia (tháng 8/1945).
   - Việt Nam (2/9/1945).
   - Lào (12/10/1945)
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Học bài, ôn lại các nội dung đã học.
- Ôn kĩ chương I,II, III, IV.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì I.

